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Giờ thi Hình thức thi

1

19T4-ĐĐT1

19T4-ĐĐT2

19T4-Ô1

0714001614 1 46 Ngữ văn 4 6 23/07/2021 07H30 Vấn đáp

2

19T4-ĐĐT1

19T4-ĐĐT2

19T4-Ô1

0714001614 2 46 Ngữ văn 4 6 23/07/2021 13H00 Vấn đáp

3
19T4-CNÔ4

19T4-CNÔ5
0714001614 3 42 Ngữ văn 4 6 23/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-CNÔ4

19T4-CNÔ5
0714001614 4 42 Ngữ văn 4 6 23/07/2021 13H00 Vấn đáp

1
19T4-KML

19T4-LDL
0714001614 5 35 Ngữ văn 4 7 24/07/2021 07H30 Vấn đáp

2
19T4-KML

19T4-LDL
0714001614 6 35 Ngữ văn 4 7 24/07/2021 13H00 Vấn đáp

3
19T4-CCK1

19T4-CKC1
0714001614 7 40 Ngữ văn 4 7 24/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-CCK1

19T4-CKC1
0714001614 8 40 Ngữ văn 4 7 24/07/2021 13H00 Vấn đáp

1

19T4-VSL1

19T4-VSL2

19T4-KXD

0714001614 9 35 Ngữ văn 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

2

19T4-VSL 1

19T4-VSL2

19T4-KXD

0714001614 10 35 Ngữ văn 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp

3

19T4-CĐT

19T4-ĐCN1

19T4-ĐCN2

19T4-TMĐ

0714001614 11 45 Ngữ văn 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

4

19T4-CĐT

19T4-ĐCN1

19T4-ĐCN2

19T4-TMĐ

0714001614 12 45 Ngữ văn 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp

1

19T4-ANM1

19T4-ANM2

19T4-CMT2

19T4-CKC2

0714001614 13 36 Ngữ văn 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

2

19T4-ANM1

19T4-ANM2

19T4-CMT2

19T4-CKC2

0714001614 14 36 Ngữ văn 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

3
19T4-TKĐ2

19T4-TKW
0714001614 15 45 Ngữ văn 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-TKĐ2

19T4-TKW
0714001614 16 45 Ngữ văn 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

1
19T4-QTD1

19T4-CNM
0714001614 17 42 Ngữ văn 4 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

2
19T4-QTD1

19T4-CNM
0714001614 18 42 Ngữ văn 4 4 28/07/2021 13H00 Vấn đáp
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3
19T4-CNÔ2

19T4-CNÔ3
0714001614 19 40 Ngữ văn 4 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-CNÔ2

19T4-CNÔ3
0714001614 20 40 Ngữ văn 4 4 28/07/2021 13H00 Vấn đáp

1
19T4-THU

19T4-TKĐ1
0714001614 21 45 Ngữ văn 4 5 29/07/2021 07H30 Vấn đáp

2
19T4-THU

19T4-TKĐ1
0714001614 22 45 Ngữ văn 4 5 29/07/2021 13H00 Vấn đáp

3

19T4-KTD2

19T4-LGT

19T4-TCD

0714001614 23 44 Ngữ văn 4 5 29/07/2021 07H30 Vấn đáp

4

19T4-KTD2

19T4-LGT

19T4-TCD

0714001614 24 44 Ngữ văn 4 5 29/07/2021 13H00 Vấn đáp

1
19T4-CMT1

19T4-LTM1
0714001614 25 38 Ngữ văn 4 6 30/07/2021 07H30 Vấn đáp

2
19T4-CMT1

19T4-LTM1
0714001614 26 38 Ngữ văn 4 6 30/07/2021 13H00 Vấn đáp

3
19T4-NNA1

19T4-NNA2
0714001614 27 45 Ngữ văn 4 6 30/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-NNA1

19T4-NNA2
0714001614 28 45 Ngữ văn 4 6 30/07/2021 13H00 Vấn đáp

1
19T4-LTM2

19T4-QTM
0714001614 29 38 Ngữ văn 4 7 31/07/2021 07H30 Vấn đáp

2
19T4-LTM2

19T4-QTM
0714001614 30 38 Ngữ văn 4 7 31/07/2021 13H00 Vấn đáp

3
19T4-NNA3

19T4-KTD1
0714001614 31 36 Ngữ văn 4 7 31/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-NNA3

19T4-KTD1
0714001614 32 36 Ngữ văn 4 7 31/07/2021 13H00 Vấn đáp

1 19T4-KTD1 0714001612 1 44 Toán 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

2 19T4-NNA3 0714001612 2 38 Toán 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

3 19T4-NNA2 0714001612 3 44 Toán 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-LGT

19T4-TCD
0714001612 4 45 Toán 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

5 19T4-CNM 0714001612 5 34 Toán 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

6 19T4-TKW 0714001612 6 44 Toán 4 2 26/07/2021 07H30 Vấn đáp

1 19T4-NNA1 0714001612 7 45 Toán 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp

2 19T4-QTD 0714001612 8 46 Toán 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp

3 19T4-KTD2 0714001612 9 42 Toán 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp

4 19T4-TKĐ2 0714001612 10 45 Toán 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp
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5 19T4-TKĐ1 0714001612 11 48 Toán 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp

6 19T4-QTM 0714001612 12 44 Toán 4 2 26/07/2021 13H00 Vấn đáp

1 19T4-KXD 0714001612 13 26 Toán 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

2 19T4-THU 0714001612 14 50 Toán 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

3 19T4-LTM2 0714001612 15 40 Toán 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

4 19T4-CNÔ2 0714001612 16 38 Toán 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

5 19T4-CMT1 0714001612 17 36 Toán 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

6 19T4-CNÔ4 0714001612 18 48 Toán 4 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

1 19T4-CNÔ5 0714001612 19 48 Toán 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

2 19T4-CNÔ3 0714001612 20 42 Toán 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

3 19T4-CKC1 0714001612 21 36 Toán 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

4 19T4-CCK 0714001612 22 46 Toán 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

5
19T4-VSL1

19T4-VSL2
0714001612 23 44 Toán 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

6 19T4-LĐL 0714001612 24 33 Toán 4 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp

1
19T4-ANM1

19T4-ANM2
0714001612 25 37 Toán 4 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

2 19T4-LTM1 0714001612 26 48 Toán 4 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

3 19T4-CNÔ1 0714001612 27 44 Toán 4 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

4
19T4-CĐT

19T4-TMĐ
0714001612 28 43 Toán 4 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

1
19T4-ĐĐT1

19T4-ĐĐT2
0714001612 29 43 Toán 4 4 28/07/2021 13H00 Vấn đáp

2
19T4-ĐCN1

19T4-ĐCN2
0714001612 30 57 Toán 4 4 28/07/2021 13H00 Vấn đáp

3 19T4-KML 0714001612 31 34 Toán 4 4 28/07/2021 13H00 Vấn đáp

4
19T4-CKC2

19T4-CMT2
0714001612 32 37 Toán 4 4 28/07/2021 13H00 Vấn đáp

1 19T4-NNA1 0714002364 1 45 Nói 2 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

2 19T4-NNA3 0714002364 2 45 Nói 2 3 27/07/2021 07H30 Vấn đáp

3 19T4-NNA2 0714002364 3 45 Nói 2 3 27/07/2021 13H00 Vấn đáp
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1 19T4-KXD 0714002104 26
Hệ thống điện, nước và thiết bị 

chống sét
4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

2 19T4-NNA1 0714001698 1 45 Viết 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

3 19T4-NNA2 0714001698 2 45 Viết 4 28/07/2021 07H30 Vấn đáp

4 19T4-NNA3 0714001698 3 45 Viết 4 28/07/2021 13H00 Vấn đáp

                                                        PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL


